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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày       tháng  12 năm 2025 

 

     Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ sở giáo dục mầm non; 

- Các trường phổ thông có cấp tiểu học. 

Tại Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 
Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 quy định chính sách hỗ trợ 
sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại Công văn số 4366/UBND-VHXH ngày 17/11/2025 về tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục ban hành tại Kỳ họp 
thứ 33, sau khi thống nhất với các Sở: Y tế, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp 
và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND như sau: 

I. Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND 

1. Nội dung phổ biến, tuyên truyền 

a) Mục đích của việc hỗ trợ sữa nhằm phát triển thể lực, cải thiện tình trạng 

suy dinh dưỡng cho trẻ em, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh; hình thành thói 

quen sử dụng sữa hằng ngày để bổ sung dinh dưỡng cần thiết. 

b) Việc uống sữa tại trường không bắt buộc đối với toàn bộ trẻ em, học 

sinh, trong đó không cho trẻ em, học sinh sử dụng sữa đối với các trường hợp: có 

cơ địa dị ứng với sữa, bất dung nạp một số thành phần có trong sữa, bệnh tiểu 

đường, … và các trường hợp được cơ quan y tế khuyến cáo, lưu ý khi sử dụng sữa 

và các chế phẩm từ sữa; đối với các trường hợp này, cha mẹ học sinh làm Đơn đề 

nghị không uống sữa. 

c) Sữa được hỗ trợ cho trẻ em, học sinh uống tại trường là sữa tươi tiệt trùng 

dạng lỏng, phổ biến trên thị trường, được sử dụng rộng rãi, đảm bảo chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày 

kể từ ngày sản xuất. 

d) Nhà trường trực tiếp cấp phát sữa cho trẻ em, học sinh; cha mẹ không 

phải đóng góp kinh phí mua sữa.  

đ) Khi sữa được bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất, bao bì sản 

phẩm còn nguyên vẹn và hạn sử dụng còn lại tối thiểu 90 ngày mới được cho trẻ 

em, học sinh uống. 
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e) Cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm 

toàn diện trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ em, học sinh và phối hợp 

với cha mẹ học sinh xử trí các tình huống bất thường do việc uống sữa gây ra; 

g) Ngăn ngừa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành 

vi tiêu cực, trục lợi hoặc để xảy ra tình trạng mất an toàn cho trẻ em, học sinh do 

không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và làm hết trách nhiệm được giao; 

h) Khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân, cha mẹ học sinh giám sát 

việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường.  

2. Trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 

Hội nghị, Hội thảo phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết đến 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục có đối tượng được hỗ trợ 

sữa uống tại trường; phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh 

tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin, nền tảng số phù hợp. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, cha mẹ trẻ em, học sinh. 

Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân dân chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng 

xã hội để đông đảo người dân biết và giám sát việc thực hiện. 

II. Về các tiêu chuẩn của sữa, bảo quản sản phẩm sữa 

1. Tiêu chuẩn về sữa hỗ trợ uống tại trường 

a) Đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sữa tươi tiệt 

trùng, gồm: 

- QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm 

sữa dạng lỏng; 

- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; 

- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm; 

- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

b) Đảm bảo các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng sữa theo các quy định sau: 

- Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 5-1:2010/BYT, QCVN 8-

2:2011/BYT, QCVN 8-3:2012/BYT, QCVN 8-1:2011/BYT; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế Quy định về 

quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành; 
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- Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế ban hành Quy 

định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm; 

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định 

giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

2. Bảo quản sản phẩm sữa 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ 

QH12, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và TCVN 7028:2009 Tiêu chuẩn quốc 

gia sữa tươi tiệt trùng. 

III. Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc sữa 

1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

a) Thiết kế, bố trí nhà xưởng 

- Quy trình sản xuất thực phẩm phải được bố trí theo nguyên tắc một chiều 

từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; 

- Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, đóng 
gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên 

quan phải được thiết kế tách biệt. Nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm, vật liệu 

bao gồm thực phẩm, phế thải phải được để riêng biệt. Đối với cơ sở sản xuất, sản 

phẩm bảo quản trong kho thành phẩm phải được sắp xếp riêng biệt theo lô và có 

bảng ghi các thông tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, ca sản xuất; 

- Nơi tập kết, xử lý chất thải phải ở ngoài khu vực nhà xưởng sản xuất thực 

phẩm và có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ thu gom chất thải, rác 

thải phải bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên. 

b) Kết cấu nhà xưởng 

- Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, 

không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh; 

- Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, 

đọng nước; 

- Cửa ra vào và cửa sổ bảo đảm ngăn ngừa được côn trùng, vật nuôi 

xâm nhập. 

c) Hệ thống thông gió 

- Hướng gió của hệ thống thông gió phải bảo đảm không được thổi từ khu 

vực có nguy cơ ô nhiễm sang khu vực có yêu cầu sạch; 

- Khu vực đặt hệ thống thiết bị chiết rót sản phẩm phải luôn khô, thoáng, 

sạch sẽ; 

- Khí thổi trực tiếp vào sản phẩm (nếu có) phải đảm bảo vô trùng. 

d) Hệ thống cung cấp nước và chứa nước 



4 
 

- Các nguồn nước do cơ sở khai thác, xử lý và sử dụng phải được kiểm tra 

và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng, vệ sinh ít nhất 6 tháng/lần; 

- Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn dùng để sản xuất sữa được chứa và bảo 

quản trong thiết bị chuyên dụng đảm bảo không bị thôi nhiễm hoặc bị nhiễm bẩn 

từ các nguồn ô nhiễm khác. 

đ) Khu vực sản xuất 

- Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh 

thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ; 

- Có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ 

lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; 

- Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng 

trong quá trình chờ xử lý. 

* Khu vực chiết, rót, đóng gói 
- Buồng hoặc phòng chiết, rót phải đảm bảo kín, vô trùng, duy trì nhiệt độ 

từ 20°C đến 28°C, áp suất dương so với bên ngoài; 
- Thiết bị chiết, rót trong buồng hoặc phòng phải đảm bảo vô trùng trong 

suốt quá trình chiết, rót sản phẩm; 
- Mặt phía trong của đường ống dẫn sản phẩm tới thiết bị chiết, rót phải 

được khử trùng đúng quy định. 

* Khu vực thành phẩm 

- Khu vực bao gói sữa thành phẩm phải vệ sinh sạch sẽ trước khi bao gói, 
bảo đảm luôn khô ráo; 

- Dụng cụ và thiết bị bao gói sữa thành phẩm (bao gói màng co, in hạn sử 
dụng, băng chuyền, đóng gói thùng) phải được vệ sinh sạch sẽ. 

e) Hệ thống kho chứa sữa tươi nguyên liệu  
Tại các trạm thu mua trung gian phải có hệ thống làm lạnh, có thiết bị, dụng 

cụ, hóa chất để kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, lưu mẫu sữa thu mua; 
bồn bảo quản sữa tươi nguyên liệu phải có lớp cách nhiệt, mặt trong bằng các loại 
vật liệu không bị thôi nhiễm, đảm bảo luôn duy trì ở nhiệt độ từ 4°C đến 6°C; thời 
gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu tính từ khi vắt sữa tới khi chế biến không quá 
48 giờ; bồn chứa phải được vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi sử 
dụng cho lần tiếp theo. 

g) Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động 

- Nhà vệ sinh phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất thực phẩm; 
cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực sản xuất; bảo đảm gió không 
được thổi từ nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất; có bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi 
đi vệ sinh” ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại khu vực vệ sinh; 

- Thông gió của nhà vệ sinh không được hướng sang khu vực sản xuất; 
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- Có phòng thay trang phục bảo hộ lao động. 
h) Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất 
- Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết 

kế chế tạo phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất; bảo đảm an toàn, không gây 
ô nhiễm thực phẩm; 

- Được chế tạo bằng vật liệu không độc, không thôi nhiễm các chất độc hại, 
không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm. 

i) Thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường: Có đủ thiết bị, dụng cụ giám sát chất 
lượng, an toàn sản phẩm và phải đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng, an toàn 
sản phẩm chủ yếu của thực phẩm. Thiết bị, dụng cụ, phương tiện đo phải bảo đảm 
độ chính xác trong quá trình sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy 
định của pháp luật về đo lường. 

k) Phương tiện rửa và khử trùng tay: Có đủ trang thiết bị rửa, khử trùng 
trước khi sản xuất thực phẩm. 

l) Chất tẩy rửa và sát trùng: Phải được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có 
hướng dẫn sử dụng và không để ở nơi sản xuất thực phẩm. 

m) Người trực tiếp sản xuất  
- Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 

và được chủ cơ sở xác nhận; 

- Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe; 
không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, 
lao phổi, tiêu chảy cấp; 

- Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải mang trang phục bảo hộ riêng, 
đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang. 

- Người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất thực phẩm phải tuân thủ 
các quy định về thực hành vệ sinh: Giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo 
nhẫn, đồ trang sức tay, đồng hồ; không được ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong 
khu vực sản xuất thực phẩm. 

n) Bảo quản thực phẩm trong sản xuất 
- Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị 

trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 
cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

- Có trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh 
hưởng tới an toàn thực phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để kiểm soát và 
theo dõi được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm, nguyên liệu theo yêu 
cầu của nhà sản xuất; 

- Nước đá dùng trong bảo quản trực tiếp thực phẩm phải được sản xuất từ 
nguồn nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật. 
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2. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh sữa 

a) Cơ sở kinh doanh 

- Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các 
khu vực phụ trợ phải tách biệt, phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm kinh 
doanh, cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực bảo quản thực phẩm; 

- Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, 
đọng nước; 

- Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, 
không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh; 

- Hướng gió của hệ thống thông gió phải bảo đảm không được thổi từ khu 
vực có nguy cơ ô nhiễm sang khu vực có yêu cầu sạch; 

- Có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải; dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị 
hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên; 

- Khu vực rửa tay có đủ dụng cụ, xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và 
rửa tay; có bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi đi vệ sinh” ở nơi dễ nhìn, dễ thấy. 

b) Trang thiết bị, dụng cụ trong kinh doanh 

- Trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của từng 
loại thực phẩm và của nhà sản xuất; 

- Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại không han gỉ, dễ tháo 
rời để bảo dưỡng và làm vệ sinh, thiết kế bảo đảm hoạt động hiệu quả phòng 
chống côn trùng và động vật gây hại; 

- Thiết bị, dụng cụ giám sát, đo lường chất lượng, an toàn sản phẩm phải 
đảm bảo độ chính xác và được bảo dưỡng, kiểm định định kỳ theo quy định. 

c) Người trực tiếp kinh doanh 

- Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 
và được chủ cơ sở xác nhận; 

- Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe; 
không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, 
lao phổi, tiêu chảy cấp. 

d) Vận chuyển, bảo quản, thực phẩm 

- Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị 
trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 
cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

- Thiết bị chứa đựng thực phẩm phải ngăn cách với môi trường xung quanh, 
tránh sự xâm nhập của bụi, côn trùng; phù hợp với kích thước vận chuyển; 

- Đủ thiết bị kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh 
hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản đối với từng loại 

thực phẩm và theo yêu cầu của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển. 
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3. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

a) Đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn 

Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh không 
bảo đảm an toàn hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thì tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải có trách nhiệm thực hiện các việc sau 
đây để truy xuất nguồn gốc, cụ thể như sau: 

- Xác định, thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

- Yêu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm báo cáo số lượng sản phẩm của 
lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông 
trên thị trường; 

- Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch thu hồi 
và biện pháp xử lý. 

b) Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải lưu trữ các thông tin 
liên quan đến nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và khách hàng trong trường hợp 
khách hàng đã mua sản phẩm đó thông qua hợp đồng, sổ sách ghi chép hoặc các 
phương thức khác để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Các thông tin phục vụ truy 
xuất nguồn gốc bao gồm: Tên, chủng loại sản phẩm đã mua, đã bán; ngày, tháng, 

năm, số lượng, khối lượng, số lô, số mẻ của sản phẩm (nếu có) đã mua, bán. 
IV. Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất sữa tươi 

nguyên liệu, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; truy xuất 
nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn 

1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa tươi 
nguyên liệu, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

- Đối với cơ sở sản xuất sữa tươi nguyên liệu dùng làm thực phẩm phải đáp 
ứng các điều kiện được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 11, 

điểm a, b, c khoản 1 Điều 23 Luật An toàn thực phẩm; 

- Quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản 

lý đối với sữa tươi nguyên liệu được thực hiện căn cứ theo QCVN 01-186:2017/ 

BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu. 

2. Truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

- Nội dung truy xuất nguồn gốc thực phẩm: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy 

định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Nội dung thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư số 17/2021/TT-

BNNPTNT. 
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V. Về Logo nhận diện sản phẩm sữa thực hiện theo Nghị quyết số 
86/2025/NQ-HĐND tỉnh 

Thực hiện theo Công văn số 4764/UBND-VHXH ngày 11/12/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai Logo nhận diện sản phẩm sữa thực hiện theo Nghị 
quyết số 86/2025/NQ-HĐND. 

VI. Về lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí mua sữa 
hỗ trợ uống tại trường 

1. Xác định số lượng trẻ em, học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ sữa 

uống tại trường 

Cơ sở giáo dục (trường mầm non, nhóm lớp mầm non độc lập tự thục, 

trường phổ thông có cấp tiểu học) thông báo việc hỗ trợ sữa uống tại trường đến 

cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh viết Đơn đề nghị không uống sữa 

(Mẫu số 1) nếu trẻ em, học sinh thuộc các trường hợp không uống được sữa nêu 

tại Mục I.1.b văn bản này hoặc không có nhu cầu uống sữa do cơ sở giáo dục cấp 

phát. Trên cơ sở đó, lập danh sách trẻ em, học sinh và xác định số lượng được hỗ 

trợ sữa uống tại trường bảo đảm đúng đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

1 Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND. 
2. Lập dự toán kinh phí mua sữa 

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập dự toán kinh phí mua sữa cho trẻ 

em/học sinh của đơn vị mình thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
quyết 86/2025/NQ-HĐND, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp chung. Căn 
cứ dự toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân cấp xã giao 

dự toán kinh phí cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn để thực hiện việc mua sữa 

cho học sinh uống tại trường. 

Dự toán được lập theo năm ngân sách (không theo năm học); cơ sở để lập 

dự toán gồm: Danh sách trẻ em/học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ; số ngày trẻ 

em/học sinh học trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo năm ngân sách (học kỳ II năm 
học hiện tại và học kỳ I năm học tiếp theo); giá sữa tham khảo trên thị trường. 

Trường hợp các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục đã được cấp phép hoạt 

động nhưng không có đủ điều kiện thành lập pháp nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định lựa chọn theo một trong hai hình thức: 

(1)- Nhóm lớp tư thục gửi đăng ký mua sữa (danh sách trẻ em, số lượng 

sữa cần mua) cho trường mầm non công lập theo phân công (bằng văn bản) của 

Ủy ban nhân dân cấp xã; trường mầm non công lập được phân công có trách 

nhiệm tổng hợp số lượng, lập dự toán chung, tổ chức mua sữa và quyết toán kinh 

phí cho nhóm lớp tư thục; 

(2)- Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp đăng ký mua sữa của các nhóm lớp 

tư thục trên địa bàn, lập dự toán, tổ chức mua sữa, cấp phát trực tiếp cho các nhóm 

lớp tư thục và quyết toán kinh phí thực hiện. 
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3. Lựa chọn đơn vị cung ứng sữa 

a. Yêu cầu đối với hàng hóa mua sắm 

Hàng hóa mua sắm là sữa cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học uống tại 
trường, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 86/2025/NQ-

HĐND. Cụ thể như sau: 
- Chủng loại: Sữa tươi tiệt trùng dạng lỏng, đáp ứng tiêu chuẩn về sữa hỗ 

trợ uống tại trường theo quy định tại Mục II.1 văn bản này; 

- Thành phần - chất lượng: Đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu lý hóa, vi sinh theo Tiêu 

chuẩn về sữa hỗ trợ uống tại trường tại Mục II.1 văn bản này; 

- Bao bì - đóng gói sản phẩm: Đóng gói (chai, lọ, túi, hộp …) từ nhà sản 
xuất riêng cho 01 lần sử dụng, có dung tích 110ml (dùng cho trẻ em nhà trẻ từ 6 - 
36 tháng tuổi) hoặc 180ml (dùng cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học); 

- Hạn sử dụng ghi trên bao bì từng sản phẩm: Đủ thông tin để xác định  
thời hạn sử dụng tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày sản xuất và thời gian (số ngày) 
còn lại trong thời hạn sử dụng; 

- Nguồn gốc - truy xuất: Có đầy đủ hồ sơ an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất sữa quy định tại Mục III.1, cơ sở kinh doanh sữa quy định tại Mục III.2, 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất sữa tươi nguyên liệu và chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Mục IV.1, truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm quy định tại Mục III.3 và Mục IV.2 văn bản này; 

- Logo nhận diện sản phẩm: Đảm bảo các quy định về mẫu Logo, kích 
thước, quy cách, yêu cầu tại Công văn số 4764/UBND-VHXH. 

b. Tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng sữa 

- Sau khi được cấp kinh phí mua sữa, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 
cử các cán bộ có nghiệp vụ phù hợp (trong đó có đại diện của cơ sở y tế) hỗ trợ 
trường mầm non, trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học công lập tổ 
chức lựa chọn đơn vị cung ứng sữa đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật 
Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu thầu, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định hiện 
hành khác có liên quan; 

- Khi ký hợp đồng mua sắm, yêu cầu đơn vị cung cấp giao hàng theo đợt 
(ngày/tuần/tháng) phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục trong việc bảo quản 
sữa theo quy định của nhà sản xuất và bảo đảm thực hiện theo đúng yêu cầu khi 
sử dụng sữa quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND. 

4. Thanh toán kinh phí 

- Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán kinh phí mua sữa theo 

quy định của pháp luật hiện hành theo hợp đồng mua bán sữa và thực tế số lượng 
sữa đã tiếp nhận. Hiệu trưởng quyết định việc chi trả kinh phí mua sữa cho đơn vị 
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cung ứng sữa, bảo đảm kinh phí chi trả không được cao hơn giá trị hàng hóa đã 
tiếp nhận. Hồ sơ, chứng từ thanh toán kinh phí mua sữa thực hiện theo quy định 
hiện hành về kế toán, quản lý tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Các cơ sở giáo dục tư thục có pháp nhân cung cấp tài khoản ngân hàng 
theo quyết định được cấp phép, mã số thuế và các thông tin khác theo yêu cầu 
(không cung cấp tài khoản cá nhân). Sau khi hoàn thành việc đấu thầu mua sữa 
và ký hợp đồng với nhà cung cấp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện chuyển kinh phí trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản cho các đơn vị qua 
tài khoản ngân hàng (kèm theo hợp đồng). 

5. Quyết toán kinh phí 

- Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện Nghị 
quyết theo niên độ ngân sách với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật 

về ngân sách nhà nước và chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Các cơ sở giáo dục tư thục có pháp nhân sau khi hoàn thành việc hỗ trợ 

sữa uống tại trường theo Nghị quyết, trường hợp không sử dụng hết kinh phí thì 

làm thủ tục hoàn trả ngân sách, quyết toán kinh phí đã cấp mua sữa (kèm theo đầy 

đủ hồ sơ gói thầu, hợp đồng, nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng với nhà cung 

cấp... ) với Ủy ban nhân dân cấp xã. Phòng, cơ quan chức năng thuộc cấp xã được 

giao nhiệm vụ quản lý kinh phí hoặc mua sữa (nếu có) quyết toán với ngân sách 

nhà nước. 

VII. Về quản lý, tổ chức cho trẻ em, học sinh uống sữa tại trường 

1. Thành lập Tổ quản lý, giám sát uống sữa tại trường do Hiệu 
trưởng/Phụ trách cơ sở giáo dục quyết định, cơ cấu thành phần và trách nhiệm 
như sau: 

a) Thành phần: Hiệu trưởng/Phụ trách cơ sở giáo dục; các Phó Hiệu trưởng 
phụ trách cấp học, phân hiệu/cơ sở/điểm trường; nhân viên kế toán; nhân viên y 
tế trường học; người được phân công quản lý kho sữa; một số giáo viên không 
làm nhiệm vụ chủ nhiệm/phụ trách lớp, một số nhân viên trường học, đại diện cha 
mẹ trẻ em, học sinh. 

b) Trách nhiệm: 
- Phối hợp đơn vị cung ứng sữa bố trí kho, tủ, giá … và các điều kiện cần 

thiết khác để bảo quản sữa tại trường, phân hiệu, điểm trường theo đúng yêu cầu 
của nhà sản xuất và thuận tiện khi cấp phát; 

- Quyết định thời điểm cố định trong ngày cho trẻ em, học sinh uống sữa, 
bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, có tham vấn ý kiến của cơ sở y tế, nhân 
viên y tế trường học, chuyên gia dinh dưỡng, đơn vị cung cấp sữa; 

- Tham gia cấp phát sữa cho các nhóm, lớp; giám sát việc tổ chức cho trẻ 
em, học sinh uống sữa; thường trực giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến 
việc uống sữa tại trường; 
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- Căn cứ biên bản ghi nhận về tình trạng hư hỏng của sữa, xác định trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân để có biện pháp đổi trả, đền bù (trừ trường hợp do các 
nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn …); 

- Xây dựng phương án thu gom, tập kết vỏ sữa hằng ngày ngay sau khi trẻ 
em, học sinh uống sữa; vận chuyển vỏ sữa đến địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt 
của địa phương để xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

c) Riêng nhóm lớp tư thục không có đủ điều kiện thành lập pháp nhân 

(không được giao dự toán) tiếp nhận sữa từ trường mầm non công lập hoặc Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký mua sữa (đơn vị dự toán hộ) theo đợt giao hàng 
(Biên bản giao nhận sữa theo Mẫu số 2); trường hợp nhóm lớp tư thục không bảo 
đảm điều kiện bảo quản sữa theo quy định, thống nhất với trường công lập hoặc 
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về việc hỗ trợ bảo quản sữa và tiếp nhận sữa. 

2. Bảo quản sữa tại trường 

a) Hiệu trưởng/phụ trách cơ sở giáo dục phân công giáo viên, nhân viên 

làm nhiệm vụ quản lý kho sữa tại trường, phân hiệu, điểm trường. 
b) Người quản lý kho sữa có trách nhiệm: 
- Tiếp nhận sữa nhập kho đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, tiêu chuẩn 

chất lượng, xuất xứ hàng hóa theo Hợp đồng giữa cơ sở giáo dục và đơn vị cung 
ứng sữa; 

- Phân loại và sắp xếp sữa theo chủng loại, dung tích và hạn sử dụng; thường 
xuyên kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng sữa nhập kho, xuất kho qua chứng 
từ hóa đơn, biên bản giao nhận (Mẫu số 3); 

- Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như: bao bì sản phẩm sữa không 
còn nguyên vẹn (rách, nứt, thủng, thấm, rò rỉ, mốc, móp méo …) hoặc phát hiện 
có mùi lạ, phải báo cáo Tổ trưởng Tổ quản lý, giám sát, đồng thời lập biên bản 
hiện trạng kèm theo ảnh chụp/video, trong đó xác định cụ thể số lượng, chủng loại 
bị hư hỏng và nguyên nhân làm cho sữa bị hư hỏng;     

- Quản lý, bảo quản, theo dõi, lập biên bản giao nhận sữa hàng ngày (Mẫu 
số 4); việc xuất kho sữa đảm bảo theo nguyên tắc “nhập trước - xuất trước”; tuyệt 
đối không để tình trạng sữa bị hư hỏng, sữa không đảm bảo hạn sử dụng (tối thiểu 
90 ngày) tồn trong kho; 

-  Trước khi xuất sữa để cấp phát cho các nhóm, lớp phải kiểm tra tình trạng 

sản phẩm, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải lập biên bản và báo cáo Hiệu 
trưởng/Phụ trách cơ sở giáo dục để có biện pháp giải quyết kịp thời, tuyệt đối 
không cấp phát sữa bị hư hỏng hoặc không đảm bảo hạn sử dụng.  

3. Tổ chức cho học sinh uống sữa tại nhóm, lớp 

Hiệu trưởng/Phụ trách cơ sở giáo dục phân công giáo viên chủ nhiệm/phụ 
trách nhóm, lớp và một số giáo viên, nhân viên khác tổ chức cho trẻ em, học sinh 
uống sữa tại nhóm, lớp. Nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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- Sau khi tiếp nhận sữa, kiểm tra tình trạng sữa, hạn sử dụng, nếu phát hiện 
sữa có dấu hiệu bất thường hoặc không còn hạn sử dụng theo quy định (tối thiểu 
90 ngày) phải thông báo ngay cho Tổ quản lý, giám sát để đổi trả và ghi lại vào 
biên bản giao nhận; tuyệt đối không phát cho trẻ em, học sinh sữa bị hư hỏng hoặc 
không đảm bảo hạn sử dụng theo quy định; 

- Hỗ trợ, hướng dẫn trẻ em, học sinh cách uống sữa; phát sữa cho trẻ em, học 
sinh có tên trong Sổ theo dõi uống sữa tại trường (Mẫu số 5), đảm bảo đúng định 
mức (110ml đối với trẻ em nhà trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi, 180ml đối với trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học); theo dõi, giám sát việc uống sữa của trẻ em, học sinh, 

kịp thời báo cáo Tổ quản lý, giám sát khi phát hiện các trường hợp bất thường; 

- Trường hợp trẻ em, học sinh chưa uống được sữa, tạm giữ lại để cho uống 
vào thời điểm khác trong ngày; không để trẻ em, học sinh uống sữa mà không 
được theo dõi, giám sát; không cho trẻ em, học sinh mang sữa về nhà hoặc giữ lại 
khi chưa uống hết; 

- Sau khi phát sữa cho trẻ em, học sinh, nếu còn dư số lượng sữa (do trẻ em, 
học sinh nghỉ học hoặc không thể uống sữa trong ngày tại trường) phải bàn giao số 
lượng còn dư cho người quản lý kho sữa và điều chỉnh lại biên bản giao nhận. 

4. Xử trí các trường hợp bất thường do uống sữa tại trường 

a) Ngay sau khi phát hiện trẻ em, học sinh có dấu hiệu bất thường sau khi 
uống sữa, giáo viên chủ nhiệm/phụ trách nhóm, lớp phải báo cáo ngay với Tổ 
quản lý, giám sát để kịp thời có biện pháp xử trí theo quy định của cơ quan y tế; 
Hiệu trưởng/phụ trách cơ sở giáo dục và nhân viên y tế trường học quyết định 
việc đưa trẻ em, học sinh đến cơ sở y tế gần nhất. 

b) Giáo viên chủ nhiệm/phụ trách nhóm, lớp cập nhật thông tin tình huống 
bất thường vào Sổ theo dõi uống sữa tại trường; Tổ quản lý, giám sát lập biên bản 
về trường hợp bất thường do uống sữa tại trường, phối hợp với cơ sở y tế để xác 
định nguyên nhân. 

c) Hiệu trưởng/phụ trách cơ sở giáo dục quyết định việc tiếp tục cho trẻ 
em, học sinh uống sữa tại trường, cụ thể như sau: 

- Trường hợp nguyên nhân bất thường do bản thân trẻ em, học sinh không 

phù hợp với sữa hỗ trợ uống sữa tại trường, Hiệu trưởng/phụ trách cơ sở giáo dục  
và giáo viên chủ nhiệm/phụ trách nhóm, lớp trao đổi thống nhất với cha mẹ trẻ 
em, học sinh trước khi quyết định; 

- Trường hợp nguyên nhân bất thường từ các lý do khác, Hiệu trưởng/phụ 
trách cơ sở giáo dục báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu để xin ý kiến 
chỉ đạo, làm căn cứ để quyết định; đồng thời triển khai ngay các biện pháp khắc 
phục, giải quyết triệt để các nguyên nhân gây ra, khi bảo đảm tuyệt đối an toàn 
mới cho trẻ em, học sinh uống sữa trở lại; xác định cụ thể trách nhiệm của mỗi cá 
nhân, trường hợp nghiêm trọng phải chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy 
định của pháp luật. 
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d) Cách xử trí trường hợp bất thường do uống sữa: Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ. 

VIII. Thực hiện công khai và chế độ báo cáo 

1. Cơ sở giáo dục công khai trên các bảng thông báo, trang thông tin điện 
tử, website của đơn vị và các nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, instagram 
…) các thông tin: 

- Thương hiệu, chủng loại sữa, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm sữa; 

- Thông tin về đơn vị cung ứng sữa, giá mua sữa; 
- Thời điểm uống sữa trong ngày; 
- Số lượng trẻ em, học sinh tham gia uống sữa hàng ngày. 
2. Chế độ báo cáo 

a) Báo cáo nhanh (Mẫu số 6) về sự cố ảnh hưởng sức khỏe của trẻ em, học 
sinh sau khi uống sữa, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu, Sở Y tế, Sở 
Giáo dục và Đào tạo. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND theo năm học 
(Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng). 

c) Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra. 
IX. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Đối với các Sở,ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã: 
Thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4366/UBND-VHXH ngày 17/11/2025. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục 

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy trình các nội 
dung quy định tại Mục I đến Mục V của Hướng dẫn này; bảo đảm việc tổ chức uống 
sữa diễn ra an toàn, đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng tiêu chuẩn chất lượng; 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà cung ứng sữa trên địa 
bàn; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng giá và đúng chất lượng 
sản phẩm; 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan trong 
việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, theo dõi và tổ chức cho trẻ em, học sinh uống 
sữa; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, học sinh trong quá trình uống sữa; 

- Công khai đầy đủ, minh bạch cho cha mẹ học sinh về đơn vị cung ứng 
sữa, giá sữa, lịch uống sữa của từng nhóm/lớp; thực hiện công khai tại bảng tin, 
góc tuyên truyền, website cơ sở giáo dục và nhóm Zalo của lớp để cha mẹ trẻ em, 
học sinh dễ dàng theo dõi và phối hợp; 
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- Theo dõi, ghi chép và tổng hợp số liệu hằng ngày/tuần/tháng về số trẻ 
uống sữa, số lượng sữa sử dụng, tồn kho; lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo 
đúng biểu mẫu quy định; 

- Thường xuyên kiểm tra an toàn sữa trước khi sử dụng (hạn dùng, tình 
trạng bao bì, điều kiện bảo quản); xử lý hoặc báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân 
dân xã/phường/đặc khu khi phát hiện bất thường về chất lượng sản phẩm; 

- Tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ trẻ em và cộng đồng về mục tiêu, ý 
nghĩa và cách phối hợp trong tổ chức uống sữa tại trường; hướng dẫn cha mẹ trẻ 
nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường ở trẻ sau khi uống sữa; 

- Xử trí, báo cáo nhanh sự cố khi có tình trạng bất thường về sức khỏe của 
trẻ sau khi uống sữa; 

- Bảo quản hồ sơ, minh chứng đầy đủ theo quy định phục vụ công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/2025/NQ-

HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ 
sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đang học tại các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, 
ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ 
chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng quy định; đề nghị Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực 
hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh 
trong quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ngành: Y tế, Công thương, 
Khoa học và Công nghệ, Tài chính, 

Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, 

Thanh tra tỉnh; Báo và PTTH tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

 Đinh Ngọc Sơn 

 



Mẫu số  01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÔNG SỬ DỤNG SỮA UỐNG TẠI TRƯỜNG 

 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục) .............................................................. 

 

Họ và tên ………………………………………………………………… 

Số căn cước công dân/căn cước/chứng minh nhân dân: ……………............ 
Số điện thoại liên hệ:................................................................................... 

Là (bố/mẹ/người giám hộ): .................... của trẻ em/học sinh: 

........................................................., đang học nhóm/lớp: ..............................., 

năm học 20... -20...  

Tôi làm đơn này kính đề nghị (tên cơ sở giáo dục) 

……………............................................... cho phép con tôi không tham gia uống 

sữa theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm 

non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

Lý do:............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………... 
Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với quyết định trên. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

........., ngày ...... tháng ...... năm 20..... 

 Bố/mẹ/người giám hộ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



TÊN NHÓM LỚP: ...................................... Mẫu số 02 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN SỮA 

(Dành cho nhóm lớp mầm non độc lập tư thục nhận sữa từ đơn vị dự toán hộ) 

Hôm nay, vào hồi …… giờ … phút, ngày …. tháng … năm 

Tại ………………………………………………………..……………….…………… 

I.  Đại diện Bên giao (Trường mầm non công lập hoặc UBND cấp xã) 
- Ông/Bà: ............................................................. 
- Chức vụ: ................................................................. 
- Đơn vị: ....................................................................... 

II. Đại diện Bên nhận (Nhóm lớp mầm non độc lập tư thục) 
- Ông/Bà: ............................................................. 
- Chức vụ: ................................................................. 
- Đơn vị: ....................................................................... 

III. Nội dung giao nhận 

Bên giao cung cấp cho Bên nhận các sản phẩm sữa theo Nghị quyết số 
86/2025/NQ-HĐND, cụ thể như sau: 

TT Tên sản phẩm sữa 

Dung tích 

(01 đơn vị sản 
phẩm) 

Đơn vị tính 
(theo đơn vị 
sản phẩm) 

Số 
lượng 

Hạn sử dụng 

(… ngày, từ 
…/…/… đến 

…/…/…) 
      

      

      

      

Tình trạng sản phẩm: ……………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên 
giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện./. 

BÊN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

BÊN NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 



Mẫu số  03 

UBND CẤP XÃ/SỞ GDĐT....... 
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC..... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN SỮA 
(Dành cho cơ sở giáo dục giao nhận với đơn vị cung ứng sữa) 

Hôm nay, vào hồi …… giờ … phút, ngày …. tháng … năm………… 

Tại ………………………………………………………..……………….… 

I.  Đại diện Bên Giao (Đơn vị cung ứng sữa) 

- Ông/Bà: ............................................................. 

- Chức vụ: ................................................................. 

- Đơn vị: ....................................................................... 
II. Đại diện Bên Nhận (Cơ sở giáo dục) 

- Ông/Bà: ............................................................. 

- Chức vụ: ................................................................. 

- Đơn vị: ....................................................................... 
III. Nội dung giao nhận 
Bên Giao cung cấp cho Bên Nhận các sản phẩm sữa theo hợp đồng số ……/HĐ-   

… ngày ………………..., cụ thể như sau: 

TT Tên sản phẩm sữa 
Dung tích 

(01 đơn vị sản 

phẩm) 

Đơn vị tính 
(theo đơn vị 
sản phẩm) 

Số 
lượng 

Hạn sử dụng 
(… ngày, từ 

…/…/… đến 

…/…/…) 

1      

2      

3      

…      

Tình trạng sản phẩm: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 
01 bản để làm căn cứ thực hiện./. 

BÊN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

BÊN NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 



Mẫu số  04 

UBND CẤP XÃ/SỞ GDĐT....... 
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC..... 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN SỮA  
(Dành cho cơ sở giáo dục giao cho các nhóm/lớp hằng ngày) 

Điểm trường : …………………………………………………………………. 

Người giao: ........................................................................................................... 

Tên sản phẩm: …………………………………………………………………… 

Ngày giao nhận: ...../...../20..... 

STT Nhóm/Lớp 
Số 

lượng 

Dung 

tích 

(01 

đơn vị 
sản 

phẩm) 

Hạn sử 

dụng 

(… ngày, 

từ 

…/…/… 
đến 

…/…/…) 

Tình 

trạng bao 

bì 

Ký 

nhận 

Đổi, 

trả 

(nếu 

có) 

Ký 

nhận 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người giao  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



Nhóm/lớp:

Giáo viên chủ nhiệm:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG........
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC.......

SỔ THEO DÕI UỐNG SỮA
(Theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND)

Mẫu số 05

NĂM HỌC: …. - …



Tháng ... năm ...... THEO DÕI TRẺ EM, HỌC SINH UỐNG SỮA

TT
Họ và tên trẻ em, học 

sinh

Tổng số 
ngày 

uống sữa
Ghi chú

Ngày (đánh dấu ✓ nếu trẻ uống sữa)



TT
Họ và tên trẻ em, học 

sinh

Tổng số 
ngày 

uống sữa
Ghi chú

Ngày (đánh dấu ✓ nếu trẻ uống sữa)

Số lượng sữa nhận

Số lượng sữa đã sử dụng

Tổng số trẻ thuộc diện hỗ trợ

Số trẻ đăng ký uống sữa



TT
Ngày, tháng, 

năm Họ và tên trẻ Dấu hiệu bất thường Biện pháp xử trí Kết quả xử trí

THEO DÕI TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG KHI CHO TRẺ EM/HỌC SINH UỐNG SỮA NĂM HỌC …. - …



TT Tháng 

Tổng số trẻ em, 
học sinh của 
mhóm/lớp

Số trẻ em, học 
sinh thuộc đối 
tượng được hỗ 

trợ sữa theo 
Nghị quyết

Số lượng sữa đã 
nhận (tính theo 

đơn vị sản 
phẩm)

Số lượng sữa đã 
sử dụng (tính 

theo đơn vị sản 
phẩm)

Số ngày tổ chức 
uống sữa tại 

trường

Số trẻ em, học 
sinh phải xử trí 
do có dấu hiệu 

bất thường

Đánh giá tình hình thực hiện Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

1 Tháng 9

2 Tháng 10

3 Tháng 11

4 Tháng 12

5 Tháng 1

6 Tháng 2

7 Tháng 3

8 Tháng 4

9 Tháng 5

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC UỐNG SỮA NĂM HỌC … - …

Tổng cộng



Mẫu số  06 

UBND CẤP XÃ/SỞ GDĐT....... 
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC..... 

 

Số:          /BC-....... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày..... tháng... năm 20..... 

 

BÁO CÁO NHANH  
Về sự cố ảnh hưởng sức khỏe sau khi uống sữa 

 
Kính gửi  

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu... 
- Sở Y tế; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
1. Thời gian xảy ra sự cố:....................................................................................... 
2. Thông tin học sinh 

Tên học sinh: ........................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................... 
Nhóm/Lớp: ............................................................................................................ 
3. Triệu chứng ghi nhận 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

4. Lô sữa liên quan 

Tên sản phẩm: ........................................................................................................ 
Số lô: ...................................................................................................................... 
Hạn sử dụng: .......................................................................................................... 
5. Biện pháp xử lý ban đầu 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

6. Kết luận ban đầu: 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

7. Kiến nghị, đề xuất: 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
-..............; 

- Lưu: VT, ....   

HIỆU TRƯỞNG/CHỦ CƠ SỞ 
 

 
 

 

 



UYBAN xnAN nAN
rixn euAxc Nnn

cgxc noexA Hgr cnir NcniLvrpr Nnvr
EQc l$p - Tq do - H4nh phric

56: 4366/UBND-V[XH Qudng Ninh, ngdy 17 thdng ll ndm 2025

Viv t6 chric tri6n khai Nghi quy6t
cira HDND tinh trong linh ulc girio
duc ban hdnh tqi K| hqp thf 33 (kj

hgp chuy0n dC) cta HDND tinh
kh6a XIY nhiQm kj 2021-2026

- C6c s6, ban, ngdnh, dcrn v! thuqc tinh;
-UBND cdcxd, phudng, d{ckhu;
- Ciic co sd gi6o dpc tr6n dia bdn tinh.

Ngity l4llll2025, HDND tinh ban hanh: (l)- Nghi quy€t s6 8l/2025/NQ-
HDND quy dinh m*c hpc phi ah va co so girio duc mdm non, co sd gido dac phii
th6ng, cct sd gido d4c th$c hien chuong trinh gido dac ph6 th6ng c6ng lqpvd mtc
hd tq hpc phi diii vdi tri em mim non, hqc sinh phi5 th6ng, ngudi hgc chuong
trinh gido dqtc ph6 th1ng trong cdc co sd gido dqc tu thqc tr€n dia bdn tinh QudltC
Ninh; Q)- NShi quy€t s6 86/2025/NQ-HDND quy dinh chinh sdch h6 tq sfta u6ng

,^.

tqi trrdng cho tre em mdm non, hpc sinh ti€u hoc dang hgc,tqi cdc co sd gido &1c

tr€n dia bdn tinh Qudng Ninh giai doqn 2025 - 20i0. DC t6 chric thqc hiQn th6ng
nh6t, diy dri, hiQu qu6 c6c Nghi quyist ndu trdn, UBND tinh y6u cAu:

1. C6c sd, ban, ngdnh; UBND cicxd, phuong, dac khu c[n cf.chirc ndng,

nhiqm vu, quydn hqn dugc giao: (t)- T6 chric triiin khai thqc hiQn dAy drJr, d6ng

b0 c6c nOi dung quy dinh tai Nghi quy6t;rd so6t, tham muu UBND tinh, thri tlch
UBND tinh c6c nQi dung thuQc th6m quy6n (n6u c6), b6o d6m ti6n dQ, ch6t lugng,
hiQu qu6. (2)- !ruong ho-p ph6t sinh kh6 khdn, vu6ng m5c trong que trinh thqc
hiQn, kip thoi t6ng hqp, b6o c5o UBND.tinh (qua Sd Gi6o dgc vd Eiro t4o) d6 chi
dqo xem x6t, giai quy6t theo thAm quy6n ho4c brio c6o cdp c6 th6m quy6n theo
quy dinh.

2. Sd Gi5o dpc vir Ddo t4o

a) Chri tri, phOi hqp v6i c6c sd, ngirnh, co quan, don vi 1i6n quan, UBND
c6p x6 t6 chrtc tri6n khai c6c Ngh! quy(it n6u tr6n, dim b6o c6ng khai, minh bpch,
an toirn, tltng quy dinh; ban hirnh vdn b6n hudng din tri6n khai tru6c ngdy
30/n1202s.

b) thO ti6n, tuy6n truy6n, qu6n triQt trong toirn ngirnh, cho cha mg, ngudi
chim nu6i, nguoi gi6m h0 hSp phrip cria tr6 em, hgc sinh, cho t6 chric, cri nh6n
c6.li6n quan vd mqc dich, y nghia, nQi dung cira c6c Nghi quyiSt. Oay ld bu6c cp

th.i h6a kip thdi"Nghi quy6t s6 7l-NQ/TW ngiry 221812025 cria B0 Chinh tri v6

dQt ph6 ph6t tri6n gi6o dgc vh ddo tqo; K€t luQn cira B0 Chinh tri v6 viQc mi6n
hgc phi cho tr6 em mAm non vir hgc sinh ph6 th6ng trong hQ th6ng trudng c6ng
l4p t4i C6ng v6n s6 13594-CV/VPTW ngiry 011312025 cria Vdn phong Ban ChAp

Kinh gui:
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hdnh Trung uong; Nghiquy6t.r5 2l7l2O25lQH15 ngdy 261612025 cria Qui5c hQi
vC mi€n, h6 trg hgc phi d6i v6i trd em mAm non, hgc sinh ph6 th6ng, nguoi hgc
chuong irinh gi6o dpc ph6 th6ng trong co s0 gi6o dr,rc thu6c t 9 tt O"ng liao at 

"qu6c ddn; Ngh! dinh s6 ZISTZOZSND-CP ngdy 0319/2025 quy rtinh v6 chinh
siich hoc phi, mi6n, gi6m, h6 trg hgc phi, h5 trcr chi phi hgc tSp vd gi6 dich vu
trong linh vgc gi6o dr;c, ddo t4o; Chuong trinh hdnh rlQng sti 03-CTr/TU ngdy
1311012025 cria Ban Thudng vU Tinh iry thgc hiQn Nghl quy5t sO 7l-NQ/TW.

Qu6n triQt rd chinh s6ch quy dinh mric hgc phi c6ng l4p li cin cri d6 xric
dinh kinh phi ng6n Ych nhd nu6c c6p bir cho co sd gi6o.dgc cdng lQp; mirc h5 trg
hgc phi thUc hiQn a6l vOi ngudi hoc ngoii c6ng l6p nhim chia s6 chi phi v6i tr6
em, hgc sinh, hgc vi6n, cha mg, nguoi chim nu6i, ngudi gi6m h0 hqp ph6p vi gia
dinh nguoi hpc. ViQc x6c dinh vd didu chinh muc hoc phi tqi c6c c<r sd gi6o dqc
tu thpc phAi cdn cri quy dinh cria ph6p luat, chi phi dich vu gi6o duc vd 16 trinh 116

c6ng khai; b6o dim 6n <Iinh, minh bach, pht hqp di6u kiQn kinh tt5 - x6h9i vir cam
k€t vdi cha me hoc sinh. Y6u c6u c6c co so girio dqc tu thuc tuyQt d6i kh6ng vi
tinh h6 trg hgc phi md.tdng ciic kho6n thu, nAng hgc phi, gAy kh6 khdn hon cho
gia dinh nguoi hgc. D6 nghi c6c co sd gi6o dqc tu thgc ctng tinh tpo thu{n lgi,
chdm lo t6t hon cho tr6 em, hgc sinh tr6n dia bdn.

I{**g d6n co y gi6o dqc th6ng tin kip thoi d6n cha mg hgc sinh, c6ng
khai v6 chinh s6ch mi6n hqc phi, h6 trg hoc phi vd sfia ui5ng t4i trudng, tao su
d6ng thu6n, tng hQ ctia Nh6n d6n, sdm dua Nghi quyiitlrao .uEr ri5ng. 

-

c) Chri tri, ptrOi trqp vdi Sd Khoa hoc vd C6ng ngh6, Sd C6ng Thuong tham
muu logo.nhQn di6n s6n phAm sta thuc hiQn theo Nghi qry6t s6 86/20254{Q-
HDND, tl6 xuAtphucrng rin tri6nkhai, b6o c6o UBND tinh truicngdy 2911112025.

<l) Tnng cudng kitim tra, gi6m s6t viec thgc hiQn; kip thdi ph6t hi6n, ch6n
chinh, xir ly nghi6m c6c vi pham, sai ph4m; chri dQng th6ng tin, tham mtru xri ly
nghiCm c6c vi pham, nhirng hnnh vi truc lgi, ldng phi, tham nhtng (n€u c6).

3. SdYti5

a) Huong d6n x6c dinh c6c ti6u chuAn v6 sfra pht hqp v6i tr6 em, hoc sinh,
ddm bto chAt lugng, tudn tht quy dinh vA an todn v6 sinh thgc pnAm, d6p rmg quy
chuAn k! thuft qu6c gia; hu6ng din c6c n6i dung li6n quan dain dinh du0ng, an
todn vg sinh thyc ph6m vd"c6ch xu tri c6c trudng hqp bAt"thudng do u6ng sta;
hu6ng dAn b6o quAn s6n phdm sta dim b6o an todn thgc phAm theo quy dinh hi6n
hanh. Gti nQi dung huong din vA SO Ciao dqc vd Ddo tao tru6c ngity 2711t12025
dC t6ng hqp hucrng dAn chung.

. b) Chi tl4o c6c co sd y tt5 hd trq, phiSi hqp v6i c6c co sd gi6o duc girim s6t
chAt lugng sta, di€u kiQn b6o qu6n; ttinh gi6 sg ph6t tri6n th6 lgc, tinh trang dinh
dudng cria tr6 em, hgc sinh; thpc hiQn c6c quy dlnh v€ an todn thuc phAm; xri tri
c6c trudng hqp b6t thudng trong quin ly sric kh6e tr6 em, hgc sinh.

c) Chir tri dinh ki, dQt xudt vir khi c6 y€u cAu thyc hiQn kitlm nghi6m c6c
chi ti6u ch6t luong s6n ph6m sirathqrc hi6n theo Ngh! quy6t. Trudng hqp ph6t hiQn
sAn phdm kh6ng dpt y€u ciu, khdn truong dinh chi, b6o c5o UBND tinh xem xdt,
xri l1i theo dtng quy dinh.
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d) Ph6i hqp v6i S0 Gi6o dpc vir Ddo tao t6 chric tflp.hu6n cho nhAn vi6n y
t6 trudng hgc v6 quy trinh theo ddi, b6o c6o, xri tri sg c6 khi trd u6ng sta t4i

trudng vir c6c nQi dung c6 1i6n quan.

4. S0 Tdi chinh

a) Chri tri tham muu UBND tinh b6 tri ng6n s6ch hing n6m d6 tri6n khai

thqc hiQn Nghi quy6t theo quy <linh.

b) Huong dan LIBND x6, phudng, d{c khu, c6c co s0 gi6o dpc lQp d1r to6n,

qrrytit tori. kinh phi thUc hiQn Nghi quy6t; huong d6n c6c co sd gi6o duc t6 chric

llra chgn don vi cung img sta tuyQt d6i d6m b6o chdt luqng, dfng quy tllnh ph6p

luQt. Grii nQi dung hu6ng d6n116 SO Glao dgc vd Dio tao trudc tgity 27lll/2025
tI6 t6ng hqp hu6ng ddn chung.

c) KiiSm tra thudng xuy6n c6ng t5c quAn lf tdi chinh, sri dpng ng6n s6ch

thlrc hiQn Nghi quy6t, ngdn ngira kip thdi vi ph4m, sai phpm trong sri dpng kinh
phi thsc hiQn chinh s6ch (n6u c6).

5. Sd C6ng thuong

a) Huong ddn c6c quy dinh vA AiCu kien b6o.d6m an toi'n thgc phAm d6i
vqi co sd sin xudt, kinh doanh, b6o quin, vQn chuy6n, truy xudt ngu6n g6c sta.
Gti nQi dung hudng Ain ve SA Gi6oqtc vd Ddo tqo tru6c ngity 27lll/2025 dd

t6ng hqp huong d6n chung.

b) Cht tri d€ xu6t biQn ph6p binh 6n thi trudng, ngin ch4n gian lAn thuong
. , ,.. r r,. - 4 -t !1 ,r

mal; phor nqp vor cac so, ngdnh, <Ion vi li6n quan ki6m so6t gi6 sfta tr6n thi trudng.

c) Kii5m tra hopt dQng cta d<rn vi cung img sfia tr6n dla ban tinh; xri lf
nghi6m c6c vi ph4m phdp luQt. Tham gia c6ng t6c ki6m tra viQc tri6n khai thyc
hiQn Nghi quyi5t si5 86/2025n{Q-HDND.

d) Ph6i hqp v6i S& Gi6o dgc vd Dho t4o tham muu logo nh{n diQn san phAm

sta thyc hiQn theo Nghi quyiSt s6 golzozsfNQ-IDND vd phuong 6n tri6n khai;

hoan thanh tru6c 27 /1112025.

6. S&N6ng nghiQp vd M6i trudmg

hoan thanh tru6c 27 I I I 12025.

8. Thanh tra tinh

Hu6ng ain ei6u kiQn b6o d6m an todn thgc phAm co s& sin xu6t sta tuoi
nguy6n liQuihung nhan co sd dri rli6u kiQn an todn thuc phAm; truy xu6t ngu6n

g6c, thu trOi va xri-ti; thgc ph6m kh6ng b6o dAm an toirn theo quy di+. Grii nQi

dung hucrng a5n vC Sd Gi6o duc vir Ddo t4o tru6c ngity 2711112025 tt6 t6ng hqp

huong dAn chung.

7. S& Khoa hgc vd C6ng nghQ

fhiii trqp v6i Sd Gi6o duc vd Ddo tp tham muu logo nhan diQn sin phAm

sta thgc hiQn iheo Nghi quy6t si5 8OIZOZSniQ-FDND vir phuong 6n tri.in khai;

Chir tri t6 chric thanh tra viQc tri6n khai thuc hiQn Nghi quyi5t t4i cdc dia
phucrng, co quan, don v! li6n quan. Xri ly nghi6m c6c t$p th6, c6 nhdn vi phpm

tnt5u .O); d6n di5c viQc thgc hiQn c6c ki5t lufln thanh tra, d6m b6o c6ng khai, minh
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b4ch, phdng ngira tham nhtng, ti6u cgc. Tham giac6c doan kii5m tra, thanh tra

dQt xu6t viQc tri5n khai thgc hiQn Ngh! quy6t.

9. UBND c6c x6, phudng, tlgc khu

a) T6 chirc tri6n khai thgc hiQn Nghi quy6t trCn dia ban theo hu6ng dAn cria

c6c s6, nganh; phdn c6ng nhiQm vp, giao tr6ch nhiQm, tdng culng trSch-nhiQm

cho ngudi <trmg tl6u c6c co quan, <lon vi c6 li6n quan t4i dia phu<rng d6 viQc thUc

hign chinh sSch dring mqc ti6u, dat hiQu qu6, ngdn ngta c6c hdnh vi tryc lgi, ti6u
cgc, b6o ddLm an toirn tuyQt d6i cho tr6 em, hqc sinh.

b) TO chric ptr6 Uii5n, tuy6n truyAn Nghi quy6t vir viQc triiin khai thgc hiQn

dtin c6c tdng lop nhAn d6n tr6n dia bdn.

c) Tr.uc titip chi dao, hu6ng d6n, phdn c6ng c5c co quan, dcrn v! c6 li6n quan

h5 trg c6c co sd gi6o dpc trong viQc lga chgn don vi cung img s!a,b6o qu6n sta,
t6 chric cho tr6 ern, hgc sinh u-i5ng sta tpi trutmg, xir tri tinh huling b6t thu9"g ao

u5ng sta, thu gom,r5c th6i b6o d6m vQ sinh m6i trudng dring quy dinh; t6 chric
ghi ih6p nhat ky u5ng sta, ti6p nhfn - c6p ph6t dring quy trinh; dinh k! til{nh gi6

tinh tr4ng sric kh6e tr6 em, hqc sinh.

d) Thuong xuy6n kitlm fia, gi6ms6t ch6t lugng sta, h4n sri dpng, viQc titip
nhQn, bao quan, c6pph6t sta t4i i6c co sd gi6o duc tr6n dia bdn;ki.p thdi chAn

chinh, xri lf nghiEm clc hdnh vi vi phpm, dil x6y ra m6t an todn, tryc lgi hof,c cfur

tr& viQc thUc hiQn chffi s6ch.

d) 86 tri kinh phi ttr ng6n s6ch c5p x6, phuirng, dpc khu theo ph6n c6p ng6n

s6ch tI6 thgc hien Nghi quy6t; tO chric thanh to6n, quyt5t toan dirng quy dinh cria

Luft Ng6n s6ch nhd nu6c vd hu6ng d6n cria S& Tdi chinh.

e) Thtrc hiQn c6ng khai th6ng tin vO chinh s6ch h5 trg sta, nhd cung c6p,

gi5 san phim vi lich u6ng siia t4i c5i co sd gi6o dpc th6ng qua hQ th6ng th6ng tin
co sd, trang th6ng tin iliQn tu, ni6m yet c6ng khai t4i try sd LIBND cdp x5'

g) Kip thdi b6o c6o, tI6 xu6t c6c biQn ph6p gi6i quy6t c6c wong mic, kh6

khdn (n6u c6) v6i c6c s6, nginh theo chuc ndng, nhiQm vr,r; b6o cito ngay v6i Sd

Gi6o duc vir Dio t4o, S& y t6 tt i c6 tinh huiing b6t thudng aOi vOi tr6 em, hoc

sinh do u6ng sfia.

10. 86o vi ph6t thanh, truydn hinh QuAng Ninh

Tich cgc tuy6n truyEn v6 chinh s6ch mi6n hgc phi, h5 trq hqc phi, h5 trg
sta u6ng t4i trugng cta tinh, mgc ti6u, f nghia vd l0 trinh thUc hiQn. Kip thoi phan

6nh tinh hinh, ket qua tri6n khai thyc hiQn Nghi quy6t.

11. Ch6 d0 b6o c6o

a) UBND c6p xd

-B6o ciro 6 thring (tru6c 15/5) vd hang ndm (tru6c 1"5/1\vi.: ki5t qui tri6n
khai Ngh! q,ryrit si5 81/20254{Q-IIDND vd Nghi quy6t s6 86/20254{Q-HDND
(tinh hinh thUc hiQn mitin hgc phi, h6 trg hgc phi; k6t qu6 t6 chric u6ng sfra t4i
ffihg; tinh hu6ng t6t tfruong 1ni5u c6); ki6n ng[, de xu6g grii Sd Girio dqc vd

Diro t4o, t6ng hqp.
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TM. uYBAN rvnAxnANriNn
xr. cnu rrcn

PHO CHUTICH

Noi nh$n:
- Nhu tr6n;
- Cl cric PCT UBND tinh;
- V0, V3; VXI;
- Lru: VT, GD. xs

Nguy6n Th!Hpnh

- 86o c6o nCay ki$ phdt sinl su c6 IiCn quan d6n an todn thuc phrim, ch6t
lucrng sta hodc chi trd h5 tro hoc phi.

b) Cric s0, ngdnh li6n quan

. - Thgc hiQn b6o c6o theo chric ning, nhiQm vg khi dugc LIBND tinh y€u
cau ho{c khi c6 van do ph6t sinh vust thai'quydn 

"a, "i, 
y tic" UBND,tr,rr.

Sd Y tti, SO C6ng Thuong, Sd Tdi chinh grii b6o c6o chuy€n dA theo timg
l,$ rU. quan lf ve UB].ID tinh (qua 56 Gi6o dlic vd Edo tao) tru6c ngiry t5/12
hing nim.

c) Sd Gi5o dpc vd Eiro tgo

- Ld co quan dau mtii, c6 tr6ch nhi6m t6ng hqp ddy thi b6o c6o cria c6c scr,

1ednh, dia phucrng; thudng xuy6n theo d6i, d6n d6c, ki6m tra vd tong hcrp tinh
hinh, kip thoi brio c6o UBND tinh xem x6t, chi dao.

- 86o c6o 6 thring (tru6c 2015) vd h6ng nnm UBND rinh (tru6c20112);Thtc
hi6n brlo c6o dQt x.r6t khi uBND.tinh yculau ho4c khi c6 tinfi r,uorg plh. tap
li6n quan d6n thuc hi6n Nghi quy6t.

TIBND tinh y6u cAu Tht truong c6c sd, ban, ngdnh; Chri tich UBND cric
xd, phudng, ddc khu; nguoi d*ng dau cdc co so gi6o dgc n6u cao tinh th6n trrich
nhiQm, cht_dQng, quy6t li6t trong chi d4o, t6 chfc thgc hi6n; kip th<ri xri lf ho6c

{9 
-.r:l xu lj nghi6m cric trudng hqp thiiSu traich nhiQm, vi pham, ldm 6nh'hucmg

d6n hiQu qui thuc hiQn chinh sdch./. 1,,



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4764/UBND-VHXH Quảng Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

V/v triển khai Logo nhận diện sản 

phẩm sữa thực hiện theo Nghị quyết 
số 86/2025/NQ-HĐND

Kính gửi:
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, 
Khoa học và Công nghệ, Tài chính;

- UBND các xã, phường, đặc khu.

Thực hiện Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh 

tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2025 - 2030, trên cơ sở đề xuất của các sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, 
Khoa học và Công nghệ (Công văn số 3654/SGDĐT-GDPT ngày 07/12/2025), 

UBND tỉnh thống nhất việc lựa chọn logo nhận diện sản phẩm sữa thực hiện theo 

Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND và chỉ đạo việc triển khai thực hiện như sau:

1. Về Logo nhận diện sản phẩm sữa uống tại trường theo Nghị quyết số 

86/2025/NQ-HĐND
- Mẫu Logo:

- Kích thước: Đối với sản phẩm 180ml: 1,8 ☓ 4,0 cm (cao ☓ rộng); đối với 
sản phẩm 110ml: 1,5 ☓ 3,3 cm;

- Quy cách: Logo được in trực tiếp hoặc dán (decal/tem) lên vỏ sản phẩm 

sữa (dung tích 110ml và 180ml) tại vị trí dễ quan sát nhất trên bao bì;

- Yêu cầu: Việc in hoặc dán Logo nhận diện là bắt buộc đối với sản phẩm 
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sữa hỗ trợ uống tại trường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND; đơn vị được 

giao mua sản phẩm sữa hỗ trợ uống tại trường quy định cụ thể yêu cầu này đối 
với đơn vị cung ứng sản phẩm.

2. Về tổ chức triển khai và phân công trách nhiệm
a) Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thủ tục đăng 

ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo (nhãn hiệu) nhận diện sữa uống 

trường học của tỉnh Quảng Ninh theo quy định.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục kiểm tra, quản lý, sử dụng sản phẩm sữa 

có dán Logo nhận diện;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện cung cấp sữa có gắn Logo nhận diện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng Logo. 

b) Sở Khoa học và Công nghệ:
- Chủ trì hướng dẫn các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối 

với Logo (nhãn hiệu) nhận diện sữa uống trường học của tỉnh Quảng Ninh đã 

được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng hệ thống các công cụ 

quản lý và sử dụng đối với logo sữa uống trường học của tỉnh Quảng Ninh: Quy 

chế quản lý và sử dụng, quy định kiểm soát Nhãn; hệ thống nhận diện cho logo 

sữa uống trường học.
- Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối 

với Logo nhận diện (làm giả, sử dụng trái phép...).

c) Sở Công Thương:
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh 

nghiệp cung ứng sữa thực hiện việc in ấn, dán nhãn Logo lên bao bì sản phẩm 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp giả mạo Logo hoặc sử dụng Logo không đúng mục đích 

hỗ trợ sữa uống tại trường theo quy định tại Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND.
d) Sở Y tế: Phối hợp, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm sữa uống tại trường gắn nhãn logo nhận diện sữa uống trường học 

của tỉnh Quảng Ninh theo quy định.
đ) Sở Tài chính: Hướng dẫn tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng sữa, trong 

đó yêu cầu in hoặc dán Logo nhận diện sản phẩm sữa uống tại trường nêu trên.
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e) UBND xã, phường, đặc khu:

- Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn kiểm tra, 

quản lý sản phẩm sữa có Logo nhận diện;
- Phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp giả mạo Logo hoặc sử 

dụng Logo không đúng mục đích./.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V3; VX1;

- Lưu: VT, GD. 302.2         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hạnh

Ký bởi: Vũ Tất Bằng
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